
Phân bón SENTRA
Trên  cây  Cà  phê

Quy trình



Giai đoạn 1: LÀM ĐẤT
- Đất trồng phải là đất tốt, tầng đất dày, tơi xốp, dễ thoát nước, giàu 
dinh dưỡng. Nếu phải trồng lại trên chu kỳ trước đã trồng nên sử dụng
các loại Phân bón Hữu cơ (1) với liều lượng 250kg/ha kết hợp rải 
BOOSTFERT HUMIC K (2) với liều lượng 30kg/ha + tưới CODASAL
PREMIUM (3) với liều lượng 5 lít pha với 2000 lít nước (10 phuy)/ ha. 
Kết hợp với BOOSTFERT NP 25-20 (4) với liều lượng 250kg/ha để
cải tạo đất.
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- Ở các giai đoạn này, cây cần cung cấp hàm lượng đạm cao để phát triển cành nhánh, ra 
rễ nhiều và bón tăng dần 20% lượng phân bón qua từng năm.
- Sử dụng BOOSTFERT NPK 30-10-10 (1) rải gốc với liều lượng 2kg/cây chia ra 4 lần bón 
trên 1 năm kết hợp CODASAL PREMIUM (2) + DALGIN Mg (3) với liều lượng 1 lít pha 
720 lít nước (4 phuy).
- Kết hợp CODAMIX (4) hoặc ECO AMINOGRO (5) với liều lượng 1 lít pha với 400 lít 
nước (2 phuy) phun hoặc tưới gốc 5 lít/cây, 7 ngày phun hoặc tưới gốc 1 lần để giúp cây 
cơi đọt.
- Sử dụng CODAVIT (6) với liều lượng 5 lít pha với 2000 lít nước (10 phuy)/ha, phun định 
kỳ 1 tháng 1 lần cùng với phân bón để phòng ngừa nấm bệnh.
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Giai đoạn 2: NĂM THỨ NHẤT, THỨ HAI, THỨ BA



- Giai đoạn này cây cần hàm lượng Lân cao để giúp cho lá nhanh thành thục và 
kích thích các mầm ngủ ở trên cây để phân hóa mầm hoa và kích thích ra hoa.
- Sử dụng BOOSTFERT GEL 9-40-3 (1) + BOOSTFERT NPK 20-20-15 (2)
kết hợp với CODAMIN B-MO (3) + CODAFOL K (4) với liều lượng 5 lít pha
với 2000 lít nước (10 phuy)/ha, phun đều ướt hết lá, phun 2 lần mỗi lần cách 
nhau 7-10 ngày.
Lưu ý:
- Ở giai đoạn này cần xiết nước thì cây mới ra hoa, xiết nước trong vòng 10-15 
ngày cây sẽ ra hoa, cần bổ sung NUMASTAR (5) để duy trì độ ẩm cho đất và 
cây hạn chế tình trạng ra hoa muộn. Sau đó tiếp tục phun để làm hoa.
- Cần thường xuyên sử dụng CODAMIX (6) + CODAVIT (7) với liều lượng 1 lít 
pha với 720 lít nước để bổ sung vi lượng và phòng ngừa nấm bệnh cho cây.
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Giai đoạn 3: KÍCH THÍCH THỤ PHẤN
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- Sau khi cây tự thụ phấn, quả cà phê lúc này đã hình thành với kích 
thước nhỏ và rơi vào trạng thái ngủ, thời gian kéo dài từ 6-10 ngày. 
- Ở giai đoạn này cần sử dụng CODAMIN B-MO (1) + CODAFOL K (2) 
kết hợp với BOOSTFERT HUMIC K (3) và bổ sung đủ nước cho cây để 
rút ngắn thời gian ngủ của cây cà phê.

Lưu ý: Cần thường xuyên sử dụng CODAMIX (4) + CODAVIT (5) với
liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước để bổ sung vi lượng để phòng 
ngừa nấm bệnh cho cây.
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Giai đoạn 4: GIAI ĐOẠN NGỦ



- Sau khi cây cà phê đã hút đủ lượng nước cần thiết sẽ bước vào giai 
đoạn tăng kích thước kéo dài khoảng 8-10 tuần. Giai đoạn này quyết 
định kích thước của hạt cà phê nên cần bổ sung đầy đủ trung vi lượng 
để cây phát triển tốt nhất. Nên sử dụng CODAMIX (1) với liều lượng
1 lít pha với 720 lít nước.
- Sử dụng CODAMIN B-MO (2) + CODAFOL K (3) với liều lượng 1 lít 
pha với 720 lít nước (4 phuy) phun 2 lần mỗi lần cách nhau 10 ngày.

Lưu ý: Ở giai đoạn này cần xiết nước thì cây mới ra hoa, xiết nước 
trong vòng 10-15 ngày cây sẽ ra hoa, cần bổ sung NUMASTAR (4) để 
duy trì độ ẩm cho đất và cây hạn chế tình trạng ra hoa muộn. Sau đó 
tiếp tục phun để làm bông để làm hoa.

Giai đoạn 5: GIAI ĐOẠN TĂNG KÍCH THƯỚC
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- Ở giai đoạn này cây cần dinh dưỡng cân bằng để tập trung tăng kích thước
hạt cà phê mang chất lượng cao.
- Bón gốc sử dụng BOOSTFERT NPK 15-15-15 (1) bón 3 lần cách nhau
25-30 ngày.
- Bón lá sử dụng: BOOSTFERT GEL NPK 15-15-15 (2) 1kg pha với 1000 lít 
nước + CODAFOL K (3) với liều lượng 1 lít  pha 400 lít nước , cách 15 ngày 
phun 1 lần.
- Sử dụng thường xuyên CODAMIX (4) + CODAVIT (5) với liều lượng 1 lít 
pha với 720 lít nước, để bổ sung đầy đủ vi lượng và phòng ngừa nấm bệnh 
cho cây.

Giai đoạn 6: GIAI ĐOẠN KINH DOANH
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- Giai đoạn này cây cần hàm lượng kali cao để giúp tăng màu sắc, độ cứng 
vỏ của trái cà phê.
- Bón gốc: sử dụng SENTRA NPK 15-5-20+1,2Mg+TE (1) hoặc SENTRA 
NPK 15-5-25+TE (2) hoặc BOOSTFERT NPK 12-12-17 (3) với liều lượng 
1,5kg/cây.
- Bón lá: sử dụng BOOSTFERT GEL NPK 10-5-27 (4) liều lượng 1kg pha với 
1000 lít nước  + CODAFOL K (5) với liều lượng 1 lít  pha 400 lít nước
(2 phuy).

Lưu ý: Ở giai đoạn này tránh sử dụng các thuộc BVTV có độ bám dính cao
vì sẽ ảnh hưởng đến màu sắc và hương vị,... Có thể sử dụng CODAVIT (6)
để thay thế và phòng trừ nấm bệnh.
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Giai đoạn 7: 20 NGÀY TRƯỚC THU HOẠCH



1. Giai đoạn rửa vườn:
- Sử dụng CODAVIT (1) với liều lượng 5 lít pha với 2000 lít nước (10 phuy)/ha 
phun ướt đều cây từ gốc tới ngọn.
2. Giai đoạn cải tạo đất và phục hồi sau thu hoạch:
- Ở giai đoạn này sau khi thu hoạch xong cây đang bị mất sức nên cần các 
nguyên tố đa lượng cao và hữu cơ để giúp cải thiện đất và dưỡng lại bộ rễ.
- Sau khi rửa vườn xong 7 ngày bón gốc sử dụng: PHÂN HỮU CƠ (2) với 
liều lượng 2kg/cây.
- Kết hợp pha NUMASTAR (3) + DALGIN Mg (4) với liều lượng liều lượng 5 
lít pha với 2000 lít nước (10 phuy)/ha, 7 ngày phun 1 lần.
Lưu ý: Giai đoạn này có thể sử dụng kết hợp thêm các thuốc BVTV.
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Giai đoạn 8: RỬA VƯỜN, CẢI TẠO ĐẤT VÀ PHỤC HỒI  
                  SAU THU HOẠCH



(Khuyến cáo sử dụng cho tất cả các giai đoạn của cây trồng)

Cải tạo đất, tăng hàm lượng mùn 

Cân bằng độ pH, rễ phát triển mạnh 

Tăng sức đề kháng cho cây trồng

HỮU CƠ CHÂU ÂU
Tăng trưởng vượt trội



BỘ SẢN PHẨM BOOSTFERT NPK CHO CÂY CÀ PHÊ

(4) SENTRA NPK 15-5-20+1,2MG+TE
 To trái – Bóng trái – Tăng độ ngọt

(5) BOOSTFERT NPK 15-15-15
Thúc ra hoa - Tăng đậu trái - Trái lớn nhanh

(6) BOOSTFERT NPK 20-10-10
Phục hồi nhanh – Đâm chồi mạnh

(7) BOOSTFERT NPK 12-12-17
Tăng khả năng phân hóa mầm hoa

(1) BOOSTFERT GEL NPK 15-15-15
Thúc đẩy tăng trưởng cây trồng

(2) BOOSTFERT GEL NPK 9-40-3
Tạo mầm hoa

(3) BOOSTFERT GEL NPK 10-5-27
Trái lớn - Màu sắc trái đẹp - Tăng độ ngọt

(8) BOOSTFERT NPK 30-10-10
Đâm chồi – Dày lá xanh mướt

1       2       3 4 5 6 7 8



(4) CODAMIN B-MO
Chống rụng bông, trái non – Giúp trái tròn đẹp

(5) CODAFOL K
Lớn trái - Tăng độ ngọt – Màu sắc trái đẹp

(6) CODAVIT
Siêu rửa vườn – Phòng ngừa nấm bệnh

(7) NUMASTAR
Giải độc phèn mặn – Kích rễ nhanh mạnh
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(1) CODASAL PREMIUM
Cải tạo đất – Chống nứt, thối trái

(2) DALGIN Mg
Xanh lá – bền cây – Dai cuống

(3) CODAMIX
Cung cấp vi lượng – Cải thiện hoa, đẹp trái

BỘ SẢN PHẨM CODA CHO CÂY CÀ PHÊ



(5) BOOSTFERT NPK 16-16-8
Tăng đậu hoa - Nuôi trái

(1) SENTRA NPK 15-5-25+TE
Nuôi trái lớn nhanh

(6) BOOSTFERT NPK 15-3-20
Trái lớn – Tăng độ ngọt – Màu sắc trái đẹp(2) BOOSTFERT NPK 17-17-17

Bung chồi – Tạo mầm hoa – Tăng độ ngọt 
– Màu sắc trái đẹp (7) BOOSTFERT NPK 7-11-28

Phát chồi – Ra hoa – Tăng độ ngọt trái
(3) SENTRA NPK 30-9-9+TE
Đi đọt mạnh – Đẻ nhánh nhiều

(4) BOOSTFERT NP 25-20
Đi đọt mạnh – Đẻ nhánh nhiều

(8) NPK 19-9-19
Xanh lá – Lớn trái – Màu sắc trái đẹp

(9) NPK 20-20-15
Tăng trưởng mạnh – Chồi lá khỏe – Ra hoa nhiều
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BỘ NPK CỦA CÔNG TY SEN TRA CHO CÂY CÀ PHÊ
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BỘ PHÂN BÓN LÁ, TƯỚI GỐC, TƯỚI NHỎ GIỌT
(1) BOOSTFERT HUMIC K
Rễ mạnh – Cây khỏe – Đất tơi xốp

(5) BOOSTFERT GEL NPK 9-40-3
Tạo mầm hoa
(6) BOOSTFERT GEL NPK 15-15-15
Thúc đẩy tăng trưởng cây trồng

(7) BOOSTFERT GEL NPK 10-5-27 
Trái lớn - Màu sắc đẹp - Tăng độ ngọt

(2) BOOSTFERT FULVIC K
Cải tạo đất – Giải độc cho cây trồng
– Kích rễ cực mạnh
(3) ECO-SEAWEED
Kích thích rễ - Phát đọt - Phân hóa 
mầm hoa – Tăng đậu trái

(4) ECO-AMINOGRO
Kéo đọt nhanh, mạnh
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